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Bài 12: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1975 
1. Biết được những hoạt động đối ngoại tiêu biểu của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Nguyễn Ái Quốc.
2. Biết và hiểu được hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam từ năm 1945 đến 1975.
3. Nhận xét, đối chiếu được hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ 1945 đến 1975.
Bài 13: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay
1. Biết được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam từ năm 1975 đến 1985.
2. Nhận biết và hiểu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam từ năm 1986 đến nay.
3. Tìm hiểu về đường lối đối ngoại vủa Việt Nam hiện nay.
Bài 14: Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh 
1. Nêu và hiểu được những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.
2. Trình bày và hiểu được tiểu sử, tiến trình hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh.
3. Tìm hiểu thêm về tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bản thân học tập.

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰU CHỌN
Bài 12
 HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX – 1975
Câu 1. Một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu vào đầu thế kỉ XX là
1. Pháp. 	                  B. Anh. 	                 C. Nhật. 	                            D. Ấn Độ.
Câu 2. Một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu vào đầu thế kỉ XX là
1. Pháp. 	                  B. Anh. 	                 C. Trung Quốc. 	                  D. Ấn Độ.
Câu 3. Trong khoảng thời gian từ năm 1905 đến năm 1909, Phan Bội Châu đã tham gia thành lập tổ chức nào sau đây?
1. Hội Liên hiệp thuộc địa.                                 B. Mặt trận Việt - Miên - Lào.
C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.                          D. Điền - Quế - Việt liên minh.
Câu 4. Trong khoảng thời gian từ năm 1905 đến năm 1909, Phan Bội Châu đã tham gia thành lập tổ chức nào sau đây?
1. Hội Liên hiệp thuộc địa.                                 B. Đông Á Đồng minh Hội.
C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.                           D. Mặt trận Việt - Miên - Lào.
Câu 5. Một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động đối ngoại của Phan Châu Trinh trong những năm 1911 – 1925 là
A. Pháp.                         B. Ấn Độ.                    C. Liên Xô.                        D. Ba Lan.
Câu 6. Một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động đối ngoại của Phan Châu Trinh năm 1912 là 
A. Anh.                            B. Pháp.                    C. Liên Xô.                          D. Ba Lan.
Câu 7. Một trong những hoạt động đối ngoại nổi bật của Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX là 
A. sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. 
B. thành lập và phát triển các hoạt động của Việt Nam Quang phục Hội. 
C. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội Pháp. 
D. viết báo, diễn thuyết để thức tỉnh dư luận Pháp về tình hình Việt Nam. 
Câu 8. Một trong những hoạt động đối ngoại nổi bật của Phan Châu Trinh trong những năm 1911 - 1925 là
A. lên án chính sách cai trị của của chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương.
B. sáng lập Hội Chấn Hoa Hưng Á và nhiều tổ chức chính trị khác. 
C. gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai (Pháp). 
D. tổ chức phong trào Đông du, tham gia các hoạt động của Đảng Xã hội Pháp. 
Câu 9. Một trong những hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1918 - 1920 là 
A. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Pháp. 
B. gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai (Pháp). 
C. gửi bản Điều trần đến Hội nhân quyền ở Paris (Pháp). 
D. tham gia sáng lập tổ chức Việt Nam Quang phục Hội. 
Câu 10. Trong giai đoạn 1921 - 1930, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập tổ chức nào dưới đây? 
A. Hội Liên hiệp thuộc địa. 
B. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Đông Nam Á. 
C. Hội Liên hiệp các nước thuộc địa và phụ thuộc châu Á. 
D. Hội Liên hiệp Đông Dương. 
Câu 11. Một trong những tổ chức mà Nguyễn Ái Quốc đã gia nhập trong quá trình tìm đường cứu nước (1911-1941) là 
A. Đảng xã hội Pháp.                                        B. Đảng Cộng sản Mỹ. 
C. Đảng Cộng sản Đức.                                    D. Đảng Dân chủ Mỹ.
Câu 12. Ngày 6-3-1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký với đại diện của Chính phủ Pháp bản hiệp định nào sau đây?
A. Bàn Môn Điếm.		B. Giơ-ne-vơ.	
C. Hiệp định Pa-ri.		D. Hiệp định Sơ-bộ.
Câu 13. Quốc gia nào nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950?
A. Trung Quốc.	                    B. Cuba.	
C. Ai Cập.	                              D. Italia.
Câu 14. Theo bản Hiệp định Pa-ri được kí ngày 27-1-1973, Mỹ đã phải công nhận
A. Việt Nam là quốc gia độc lập thuộc Liên hiệp Pháp.
B. các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
C. quyền tham gia các tổ chức quốc tế của Việt Nam.
D. Việt Nam là quốc gia tự do và dân chủ.

PHẦN II TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Mặt trận số một chống đế quốc Mỹ là Việt Nam. Mặt trận số hai ở ngay tại nước Mỹ. Mặt trận số hai này gồm cuộc đấu tranh của người da đen chống phân biệt chủng tộc, chống chiến tranh xâm lược Việt Nam kết hợp với phong trào Nhân dân da trắng Mỹ chống chiến tranh."
                                                                                  (Sách Chân trời sáng tạo Lịch sử 12,tr85)
a) Mặt trận số một trong đoạn trích trên nói đến cuộc chiến đấu của Nhân dân Việt Nam.
b) Mặt trận số hai trong đoạn trích trên nói đến cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam.
c) Mặt trận ngoại giao đã góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
d) Trong chống Mỹ, mặt trận ngoại giao có tính độc lập với mặt trận quân sự.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946, hoạt động đối ngoại khẳng định tính hợp pháp của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chủ động triển khai hòa hoản với Trung Hoa Dân quốc, thực hiện chủ trương “Hòa để tiến" ký Hiệp định Sơ bộ ngày 06/3/1946, bản Tạm ước ngày 14/9/1946 với Pháp để tranh thủ thời gian hòa hoản chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến, thường xuyên giữ quan hệ với Chính phủ Mỹ.
                                                                         (Sách Chân trời sáng tạo Lịch sử 12,tr83)
a) Đến trước tháng 12-1946, Việt Nam đã đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ Mỹ.
b)Hiệp định Sơ bộ là văn bản ngoại giao có tính pháp lý quốc tế đầu tiên của Việt Nam.
c) Chính sách với Pháp và Trung Hoa Dân quốc giai đoạn trên chỉ mang tính sách lược.
d) Chính sách ngoại giao giai đoạn trên góp phần tạo điều kiện để chuẩn bị kháng chiến. 
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Nhân dân Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Liên hợp quốc trong việc xây dựng nền hòa bình thế giới bền vững, và vì đã chịu những đau thương quá dữ dội dưới sự thống trị trực tiếp của người Pháp và còn khốc liệt hơn nữa kể từ cuộc mặc cả giữa Pháp và Nhật vào năm 1941, nên kiên quyết không bao giờ cho phép người Pháp trở lại Đông Dương."            
                                                           (Sách giáo khoa Chân trời sáng tạo Lịch sử 12, tr 77).
a) Tư liệu khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Liên Hợp quốc vì hòa bình thế giới.
b) Sự kiện 1941 trong tư liệu nói về việc Pháp - Nhật cấu kết với nhau bóc lột Việt Nam.
c) Tư liệu phản đối việc Liên hợp quốc cử Pháp quay lại Đông Dương để giải giáp Nhật
d) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Pháp quay trở lại Việt Nam nhằm đánh phát xít Nhật.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương. Hiệp định đã đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Nhân dân Việt Nam, Hiệp định này cũng tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước của Việt Nam sau đó.
                                                                    (Sách giáo khoa Cánh diều Lịch sử 12, tr77)
a) Hiệp định Giơ-ne-vơ đã tạo ra cơ sở pháp lý để Việt Nam đấu tranh thống nhất đất nước 
b) Với Hiệp định Giơ-ne-vơ, lần đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được công nhận.
c). Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên của Việt Nam.
d) Hiệp định Giơ-ne-vơ là kết quả thắng lợi cuộc đấu tranh trên mặt trận quân sự, ngoại giao.
Câu 5. Đọc đoạn tư liệu sau đây:“Trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), ngoại giao chính thức được coi là một mặt trận từ Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 01-1967). Hội nghị chủ trương đẩy mạnh đấu tranh trên cả ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao, trong đó “đấu tranh ngoại giao giữ một vai trò quan trọng, tích cực và chủ động". Tiếp đó, năm 1969, Bộ Chính trị ra nghị quyết nêu rõ: "Ngoại giao đã trở thành mặt trận quan trọng có ý nghĩa chiến lược"."
                                                            (Sách giáo khoa Cánh diều Lịch sử 12 tr78).
a) Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngoại giao đã chính thức trở thành mặt trận quan trọng.
b) Ngoại giao có vai trò quyết định nhất đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
c) Sau trận Mậu Thân 1968, Mỹ đã phải chấp nhận đàm phán với ta tại hội nghị Pa-ri.
d) Hoạt động đối ngoại hiện nay còn gắn liền với các lĩnh vực như giao lưu văn hoá….
Câu 6. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
"Đặt bút ký vào bản Hiệp định Pa-ri lịch sử, tôi vô cùng xúc động... Tôi như thay mặt Nhân dân và các chiến sĩ cách mạng miền Nam Việt Nam làm nhiệm vụ đấu tranh trên tuyển tuyến và trong lao tù cắm ngọn cờ chiến thắng chói lại. Vinh dự đó đối với tôi thật quá to lớn. Tôi không có đủ lời để nói lên được lòng biết ơn vô tận đối với đồng bào và chiến sĩ ta từ Nam chí Bắc đã chấp nhận mọi hy sinh dũng cảm chiến đấu để có được thắng lợi to lớn hôm nay".
                                                                 (Sách giáo khoa Cánh diều Lich sử12 tr78).
a) Đoạn tư liệu trên nói về thời khắc lịch sử tại Hội nghị Pa ri.
b) Hiệp định Pa-ri đã chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp và Mỹ ở Việt Nam.
c) Hiệp định Pa ri được kí kết, Mĩ công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương.
d) Hoạt động đối ngoại hiện nay còn gắn liền với các lĩnh vực như giao lưu văn hoá….
Bài 13:
HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY
Câu 1. Một trong những hoạt động đối ngoại của Việt Nam đối với Trung Quốc trong giai đoạn 1975-1985 là:
A. đàm phán giải quyết vấn đề xung đột biên giới.
B. hội nghị thượng đỉnh bàn về vấn đề của ASEAN.
C. đàm phán về việc khai thác chung nguồn khi đốt.
D. thương lượng để Trung Quốc tăng cường viện trợ.
Câu 2. Sự kiện nào sau đây đánh dấu quan hệ giữa Việt Nam với các nước trên thế giới được cải thiện, mở rộng?
A. Miền Nam được giải phóng.            B. Bắt đầu công cuộc đổi mới.
C. Gia nhập vào Liên hợp quốc.           D. Tham gia cộng đồng ASEAN,
Câu 3. Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã ký các hiệp ước về biên giới trên đất liền - với quốc gia nào sau đây?
A. Trung Quốc.                                 B. Hàn Quốc.
C. Liên Xô.                                       D. Triều Tiên.
Câu 4. Một trong những những hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Việt Nam được thực hiện ở
A. Mỹ.                          B. Đức.
C. Anh.                        D. Cuba.
Câu 5. Năm 1976 nước Việt Nam thống nhất đã tham gia
A. Phong trào Không liên kết.
B. Cộng đồng văn hóa ASEAN.
C. Hiệp hội các quốc gia độc lập.
D. Cộng đồng kinh tế ASEAN.
Câu 6. Năm 1977 Việt Nam trở thành viên của tổ chức nào?
A. WTO.                                    B. ASEAN.            
C. APEC.                                   D. UN.
Câu 7. Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt nam  ký kết vào năm 1978 với nước nào?
A. Trung Quốc.                                      B. Liên Xô.
C. Nhật Bản.                                           D. Hàn Quốc.
Câu 8. Một trong những quốc gia mà Việt Nam rất coi trọng quan hệ và hợp tác chặt chẽ trong giai đoạn 1975 - 1985 là:
A. Trung Quốc.                                      B. Liên Xô.
C. Nhật Bản.                                           D. Hàn Quốc.
Câu 9. Năm 1978, Việt Nam gia nhập tổ chức
A. EU.	B. ASEAN.	C. SEV.	D. NATO.
Câu 10.Việt Nam phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, tình đoàn kết chiến đấu và hợp tác với nước nào ở Đông Nam Á?   
A. Lào.                      B. Phi-líp-pin.
C. Bru-nêy.               D. Thái Lan.
Câu 11.Việt Nam phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, tình đoàn kết chiến đấu và hợp tác với nước nào ở Đông Nam Á?   
A.Cam-pu-chia.                      B. Phi-líp-pin.
C. Đông-ti-mo.                       D. Thái Lan.
Câu 12. Một trong những quốc gia Việt Nam đã bình thuờng hóa quan hệ ngoại giao từ sau năm 1986 đến nay là
A. Trung Quốc.                 B. Mông Cổ.
C. Liên Xô.                       D. Triều Tiên.
TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Ngày 20/5/1988, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VI) ban hành Nghị quyết số 13/NQ-TW “Về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ chiến lược đối ngoại của Việt Nam là “thêm bạn bớt thủ”, mở rộng và đa đạng hóa quan hệ hợp tác quốc tế với mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình thúc đẩy hội nhập quốc tế, phá thế thế bao vây cấm vận, thu hút sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc đổi mới của đất nước. Nghị quyết 13NQ-TW đánh dấu bước ngoặt về tư duy đối ngoại của Việt Nam, là cơ sở để Việt Nam phát triển chính sách đối ngoại trong giai đoạn tiếp theo".
                                                       ( Sách giáo khoa Lịch sử 12 Cánh diều,tr81)
a) Nghị quyết số 13/NQ-TW đã đề ra đường lối “đổi mới đất nước về kinh tế, chính trị. 
b) Tư duy đối ngoại của Việt Nam ở Nghị quyết 13 là thêm bạn bớt thủ, hợp tác, hội nhập.
c) Nghị quyết 13 đã đặt cơ sở cho quan hệ đối ngoại của Việt Nam sau Chiến tranh lạnh.
d) Ngay sau Nghị quyết 13, Việt Nam đã thoát khỏi thể bị bao vây, cấm vận để phát triển.
[bookmark: _GoBack]Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:  “Trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng hoạt động đối ngoại nhầm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giải quyết tranh chấp, bất đồng trong vấn đề biên giới thông qua đàm phán, thương lượng. 
Hoạt động đối ngoại trong những năm gần đây còn gần với các lĩnh vực như giao lưu văn hóa, hỗ trợ nhân đạo, cứu hộ thảm hoạ thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.... 
Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục có bước phát triển mới, gắn liền với vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
                                 (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cảnh điều, trang 82),
a) Đầu thế kỷ XXI, Việt Nam triển khai các hoạt động đối ngoại ngày càng đa dạng.
b) Trong các tranh chấp chủ quyền, Việt Nam chủ trương sử dụng biện pháp hòa bình.
c) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan lãnh đạo công tác đối ngoại của Việt Nam.
d) Việt Nam tham gia tích cực vào các hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc.
Bài 14
KHÁI QUÁT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP  VỦA HỒ CHÍ MINH
Câu 1. Nội dung nào sau đây không phải là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam?  
A. Yêu nước.                            B. Đoàn kết.  
C. Nhân nghĩa.                         D. Hiếu chiến.
Câu 2. Từ đầu thế kỷ XX, mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng
A. gay gắt.                                B. hòa giải.   
C. hòa dịu.                                D. ổn định.
Câu 3. Nhiệm vụ cấp bách nhất đặt ra cho dân tộc Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là
A. giành độc lập dân tộc.                          B. đòi dân sinh dân chủ.
C. cách mạng ruộng đất.                           D. cơm áo và hòa bình.
Câu 4. Một trong những phẩm chất tốt đẹp của xứ Nghệ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu và thể hiện rõ nét trong cuộc đời hoạt động các mạng là
A. trọng nghĩa khinh tài.                          B. ý chí trong học tập.
C. giỏi nghề thủ công.                              D. kinh nghiệm đi biển.
Câu 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình
A. có truyền thống yêu nước.	                     B. có kinh nghiệm đi biển.
C. nông dân rất nghèo khổ.	                     D. công nhân kỹ thuật cao.
Câu 6. Một trong những ngôi trường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng theo học là
A. Hoàng Phố.                                             B. Đồng Khánh.
C. Quốc Tử giám.                                        D. Quốc học Huế.
Câu 7. Năm 1917, Nguyễn Tất Thành tham gia vào tổ chức nào sau đây?
A. Đảng Cộng sản Pháp.                            B. Đảng Bảo thủ Anh.
C. Đảng Xã hội Pháp.                                D. Đảng Cộng hòa Mỹ.
Câu 8. Năm 1919 gắn với sự kiện nào trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành?
A. Từ nước Anh trở lại Pháp, tham gia Hội những người Việt Nam yêu nước.
B. Tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp.
C. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai.
D. Đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin.
Câu 9. Con đường cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc tìm thấy vào tháng 7-1920 là
A. dân chủ tư sản.		B. cách mạng vô sản.
C. xã hội chủ nghĩa.		D. cách mạng bạo lực.
Câu 10. Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã có hoạt động nào sau đây?
A. Thành lập Mặt trận Việt Minh.       B. Soạn thảo Luận cương chính trị.
C. Trở về nước lãnh đạo cách mạng.  D. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 11. Trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, từ năm 1911 đến năm 1930, Nguyễn Tất Thành không đặt chân đến quốc gia nào sau đây?
A. Trung Quốc.                      B. Liên Xô.
C. Nhật Bản.                          D. Thái Lan.
Câu 12. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô đi
A. Thái Lan.                   B. Việt Nam.
C. Trung Quốc.             D. Đông Đức.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN ĐÚNG - SAI
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Năm 1901, được tin Nguyễn Sinh Sắc đỗ Phó bảng, người dân làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã dựng một ngôi nhà 5 gian để đón ông cùng gia đình. Dưới mái nhà tranh này, cậu học trò Nguyễn Sinh Cung (tức Nguyễn Tất Thành) được lắng nghe nhiều buổi đàm đạo văn chương, luận bàn thế sự của cha mình với các nhà nho và sĩ phu yêu nước trong vùng. Những năm tháng thiếu thời ở làng Sen và quê hương xứ Nghệ đã có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này."            
                                                                     (Sách giáo khoa Lịch sử12, bộ cánh diều tr83)                    
a) Tư liệu đề cập đến thời niên thiểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê nhà Nghệ An.
b) Ngay từ nhỏ, Nguyễn Tất Thành đã được bàn luận thế sự cùng các sĩ phu yêu nước.
c) Năm tháng thiếu thời đã có ảnh hưởng quyết định đến sự nghiệp của Hồ Chí Minh.
d) Nguyễn Tất Thành ngay từ niên thiếu đã sớm được hun đúc ý chỉ giải phóng dân tộc.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Văn Miếu Vinh được xây dựng năm 1803 tại Yên Dũng, tổng Yên Trường (nay là phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Đây là nơi thờ Khổng Tử, đồng thời là nơi vinh danh các nhà khoa bảng của tỉnh. Từ khi có Văn Miếu Vinh, phong trào hiếu học ở Nghệ An ngày càng phát triển, trường thi Nghệ An trở thành một trong 7 trường thi Hương trên cả nước," 
                                                         (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều tr85)
a) Văn Miếu Vinh là nơi Nguyễn Tất Thành học bậc tiểu học và đỗ thi Hương. 
b) Quê hương đã hun đúc nên ý chí và quyết tâm hiếu học của Nguyễn Tất Thành.
c) Trong cuộc đời và sự nghiệp, Nguyễn Tất Thành chủ yếu tự học, tự rèn luyện.
d) Từ nhỏ, Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm học tập nhằm đỗ đạt và ra làm quan.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Bản yêu sách” đã trở thành tuyên ngôn chính trị báo hiệu sự mở đầu của giai đoạn mới trong việc phát triển phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam... Người Pháp coi cuộc đấu tranh đó là một “quả bom" làm chấn động dư luận nước Pháp. Còn người Việt Nam cho đó là tiếng sấm mùa xuân". 
                                                (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cảnh diều, trang 86).
a) Tư liệu đề cập đến sự kiện Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách 8 điểm đến Véc-xai.
b) Sự kiện “ bản yêu sách” đã đưa Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản. 
c) Luận cương của Lê – nin đã giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc.
d) Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc trở thành lãnh đạo chủ chốt của Quốc tế Cộng sản.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:“Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào uỷ thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
                                                      ( Sách giáo khoa Lịch sử 12,bộ Cánh diều tr.88)
a) Hồ Chí Minh có một ham muốn tột bậc là làm cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được tự do, và ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
b) Hồ Chí Minh mong muốn được giữ chức Chủ tịch suốt đời để có thể cống hiến lý tưởng cao đẹp của Người là hết lòng vì nước, vì dân.
c) Đoạn tư liệu phản ánh tư tưởng cao đẹp của Hồ Chí Minh về sự tận tụy, khiêm nhường và lòng yêu nước sâu sắc.
d) Đoạn tư liệu thể hiện tư tưởng cao đẹp của Hồ Chí Minh về sự hy sinh vì dân tộc, tinh thần trách nhiệm và khát vọng mang lại hạnh phúc, tự do cho nhân dân.
Câu 5. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Từ những năm 20 của thế kỷ này, một con người đã trở thành hiện thân của quá trình gặp gỡ lịch sử giữa một dân tộc, một thời đại, làm nên một sự nghiệp cách mạng lớn lao. Con người ấy là Hồ Chí Minh. Dân tộc ấy là dân tộc Việt Nam. Thời đại ấy là thời đại quá độ trên toàn thế giới từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp ấy là sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”. 
                                                                                    (SGK-CTST Lịch sử 12,tr91).
a) Từ những năm 20 của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã làm nên sự nghiệp lớn.
b) Tư liệu đề cập đến sự nghiệp hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc.
c) Nguyễn Ái Quốc đã mở đầu thời kỳ quá độ từ tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
d) Sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là giải phóng dân tộc Việt Nam.
.Câu 6. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “- Tử năm 1911 đến năm 1917, Nguyễn Tất Thành đến nhiều nước châu Á, châu Âu, châu Phi, tích cực tìm hiểu cuộc sống của nhân dân lao động.
Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại hoạt động ở Pháp. Năm 1919, Nguyễn Tất Thành thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới Hội nghị Véc-xai bản Yêu sách của nhân dân An Nam, trong đó ký tên là Nguyễn Ái Quốc. Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vẫn đề thuộc địa của Lê-nin.Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam.
                          (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Kết nổi tri thức với cuộc sống, trang 92).
a) Năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời đất nước để tìm con đường giải phóng cho dân tộc.
b) Gửi yêu sách tới Hội nghị Véc-xai đã đánh dấu Nguyễn Ái Quốc thành người cộng sản.
c) Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Quốc tế cộng sản và là người cộng sản Việt Nam đầu tiên.
d) Việc đọc Luận cương của Lê nin đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.
Câu 7. Cho bảng dữ kiện về tiến trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1920:
	Thời gian
	Hoạt động

	Năm 1911 đến năm 1917
	Đi khắp các nước Á Âu Phi tích cực tìm hiểu đời sống nhân dân lao động.

	Tháng 6 năm 1919
	Gửi bản Yêu sách tám điểmđến hội nghị Véc- xai đòi quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam.

	Tháng 7 năm 1920
	Đọc Sơ thảo Luận cương của Lê Nin và xác định con đường cứu nước chỉ có thể là con đường cách mạng vô sản.

	Tháng 12 năm 1920
	Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.


                                                                  Sách giáo khoa Cánh diều 12, tr.86 - 87)
a) Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách đòi Pháp công nhận độc lập, tự do, dân chủ cho Việt Nam.
b) Bản Luận cương của Lê nin đã giúp Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc.
c) Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống Nguyễn Ái Quốc đã tiếp nhận chủ nghĩa cộng sản.
d) Hành trình của Nguyễn Ái Quốc rất độc đáo, cả về hướng đi và cách đi.
HẾT





